
Tuần 35 (Từ ngày 15/05 đến ngày 19/05/2023) Lớp 4A3 

 

Thứ/ 

ngày 

 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân môn) 

 

Tên bài 

 

Đồ dùng 

Hai 

08/05 

 

 

Sáng 

1 137 Chào cờ 
Chủ điểm: Mừng sinh nhật Bác- Tự hào truyền 

thống Đội 
 

2 69 Tập đọc Ôn tập cuối HK II- Tiết 1 BGĐT, BP 

3 69 TATC Unit 28: Our summer holidays  

4 
171 Toán 

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu của và 

tỉ số của hai số đó 

BGĐT, BP 

 

 

Chiều 

5 35 Lịch sử Kiểm tra định kì BGĐT 

6 34 HDH Dạy bù Địa lí: Ôn tập (Tiếp) BGĐT, BN 

7 69 Tin học Chơi cờ vua cùng phần mềm Real chess 3D  

8 35 GD STEM Hệ sinh thái thu nhỏ (Tiết 2) BGĐT, DC 

Ba 

09/05 

 

 

Sáng 

1 69 LTVC Ôn tập cuối HK II- Tiết 2 BGĐT, BP 

2 69 Tiếng Anh Final Test - Term 2  

3 69 GDTC 
Bài 69: Di chuyển tung và bắt bóng – Trò chơi 

“Trao tín gậy) 

 

4 172 Toán Luyện tập chung tr 176 BGĐT, BP 

 

 

Chiều 

5 35 Kể chuyện Ôn tập cuối HK II- Tiết 3 BGĐT 

6 69 Khoa học  Bài 69:Ôn tập học kì II BGĐT, DC 

7 35 Kĩ thuật 
 

Bài 18: Lắp ghép mô hình tự chọn (Tiết 3) 

BGĐT, BN 

8 172 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BN 

Tư 

10/05 

 

 

Sáng 

1 70 Tập đọc Ôn tập cuối HK II- Tiết 4 BGĐT, BP 

2 35 Âm nhạc Tập biểu diễn  

3 173 Toán Luyện tập chung tr 177 BGĐT, BN 

4 69 Tập làm văn Ôn tập cuối HK II- Tiết 5 BGĐT, BP 

 

 

Chiều 

5 35 Địa lí Kiểm tra định kì BGĐT 

6 70 TATC  Unit 28: Our summer holidays  

7 70 GDTC Bài 70: Tổng  kết môn học  

8 173 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BN 

 Năm 

11/05 

 

Sáng 

1 70 LTVC Ôn tập cuối HK II- Tiết 6 BGĐT, BP 

2 174 Toán Luyện tập chung BGĐT, BN 

3 35 Mĩ thuật CĐ 12: Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam  

4 70 Tiếng Anh Consolidation  

 

Chiều 

5 35 Chính tả Ôn tập cuối HK II- Tiết 7 BGĐT 

    6 138 HĐNGCK  
Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống 

Bài 8: Bác Hồ thăm xóm núi 

BGĐT, BN 

7 35 Đạo đức Thực hành kĩ năng cuối HK II BGĐT 

8 174 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BN 

 

Sáu 

12/05 

 

Sáng 

1 70 Tập làm văn Ôn tập kiểm tra cuối HK II- Tiết 8 BGĐT, BP 

2 139 HĐTV Đọc sách thư viện Sách,truyện 

3 70 Tin học Chơi cờ vua cùng phần mềm Real chess 3D  

4 175 Toán Kiểm tra định kì BGĐT, BP 



  

Chiều 
5 70 Khoa học  Kiểm tra học kì II  

6 175 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BN 

7 140 HĐTT 
CĐ : Mừng sinh nhật Bác 

SHL: Sơ kết tuần 
BGĐT 

Sổ theo dõi 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 24 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 26 

Ngày 04 tháng 05 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 
 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 


